
Kokura kitaku
Tên lớp học Ngày giờ Lệ phí Địa điểm/địa chỉ Liên hệ

Tiếng Nhật Toriazu
Thứ Tư　6:30　p.m.～8:00 p.m.

　※Lịch đỏ, tuần lễ vàng, tết nghỉ
 Miễn phí

Shogai gakushusougou centre

Kokura kitaku daimon1-6-43

Ikeda

090-3304-2674

toriaezunihongo@gmail.com

Kokura minamiku
Tên lớp học Ngày giờ Lệ phí Địa điểm/địa chỉ Liên hệ

Lớp học tiêng Nhật Kokura

Minami

KONAN JLC

Thứ Bảy 2:00 p.m.～4:00 p.m.

　　（Tuần 1～tuần ４）※Thứ Bảy của tuần thứ 5 nghỉ

 1 lần

100 yên

Koutoku shimin centre

Kokura minamiku tokuriki 6-3-2

Kodera

090-2854-1215

kitaq.konan.jlc@gmail.com

GYC　Nihongoccha☆
Thứ Ba 7:00 p.m.～8:30 p.m.

※Có kì nghỉ hè, nghỉ xuân

1 lần

10 yên

Kitakyushu shiritsu daigaku 2 goukan　2F

220 Jisshushitsu

Kokura minamiku kitagata4-2-1

※Có thể đáp ứng qua online

Kobayashi

093-964-4259

nihongo.cha.gyc@gmail.com

Lớp học tiếng Nhật Shimosone
Thứ Bảy 2:00 p.m.～4:00 p.m.

　（Tuần 1～tuần ４）※Thứ Bảy của tuần thứ 5 nghỉ

 1 lần

100 yên

Tahara shimin centre

Kokura minamiku tahara 3-16-31

Takagi

080-3187-8977

kaoruruerue@gmail.com

Tobataku
Tên lớp học Ngày giờ Lệ phí Địa điểm/địa chỉ Liên hệ

Lớp học tiếng Nhật Tobata

「Ayame」
Thứ Sáu 6:30 p.m.～8:00 p.m.

Miễn phí

Tobata shogai gakushu centre

Tobata nakahon machi 7-20

Shimizu

090-3198-3228

tobataayame@gmail.com

Wakamatsuku
Tên lớp học Ngày giờ Lệ phí Địa điểm/địa chỉ Liên hệ

Lớp học tiếng Nhật Wakamatsu

「Kappa Juku」
 Chủ nhật 2:00 p.m.～4:00 p.m. Miễn phí

Wakamatsu Shogai Gakushu Centre

Wakamatsuku Honmachi 3-13-1

Koyanagi

070-4770-3775

kappajuku@hotmail.com

Gakken borantia no kai

「Vòng đàm thoại tiếng Nhật」
Thứ Sáu 6:30 p.m.～8:00 p.m. Tháng 4 buổi Miễn phí

Kitakyushu gakujuku kenkyutoshi

sangakurenkei Centre

Wakamatsuku Hibikino 2 - 1

Shiraishi

080-1716-8080

waiwai.nihongo@gmail.com

Nơi phát hành：（Công ích）Hiệp Hội Giao Lưu QuốcTế Kitakyushu （11/2023）

LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TRONG THÀNH PHỐ 



Yahata nishiku
Tên lớp học Ngày giờ Lệ phí Địa điểm/địa chỉ Liên hệ

Lớp học tiếng Nhật Kokusai

kouryu mura

Chủ nhật 11:00 a.m.～1:00 p.m.

　
◆Sử dụng sách 「Mina no nihongo 1,2」

※Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ

３５００ yên

（phí tài liệu）

Yahata nishiku shogaigaku shusougou centre

205 kaigishitsu

Yahata nishiku kurosaki 3-15-3 Comcity 2F

k2hon5@hotmail.co.jp

Lớp đối thoại tiếng Nhật

（Nihongo danwa）
Chủ nhật 2:00 p.m.～4:00 p.m.

※Nghỉ tết
Miễn phí

Yahata nishiku shougaigakushu sougou centre

204 kaigishitsu

※Địa điểm phòng học sẽ có thay đổi.

Yahata nishiku kurosaki 3-15-3 Comcity 2F

Masuo

070-5814-7785

nobunobu22427@yahoo.co.jp

Jasumin

Thứ Ba tuần thứ 2 và 4 của mỗi tháng

1:30 p.m.～3:00 p.m.

※Lịch đỏ, tết, obon được nghỉ

※Xin hãy liên hệ để hỏi ngày giờ cụ thể

Miễn phí

Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu

Yahata nishiku kurosaki 3-15-3 Comcity 3F

Đang tổ chức theo hình thức trực tuyến (online)

Kawahara

happy.jasmine3939@gmail.com

Kusa no ne kokusai kouryu

「Himiko no kai」
Thứ Tư 7:00 p.m.～9:00 p.m.

Thứ Tư của tuần thứ 3 có thể sẽ nghỉ
Miễn phí

Orio higashi shimin centre

Yahata nishiku koumyou 2-2-50

Nakano

090-3075-0668

fumi-490530@gmail.com

Tình nguyện viên giao lưu quốc

tế 「Yui no kai」

Thứ Năm 10:00 a.m.～11:30 a.m.

（Tuần 1～tuần ４）※Thứ năm của tuần thứ 5 nghỉ

※Hình thức 1 đối 1（Trường hợp số lượng

đông sẽ tổ chức theo nhóm）

Miễn phí

Mitsusada shimin centre

Yahata nishiku asakawa gakuendai 2 choume 23-

2

Maruyama

080-5244-5066

1543999001@jcom.home.ne.jp

Nhóm tình nguyện viên giao lưu quốc

tế RISING

Thứ Sáu 2:00 p.m.～4:00 p.m.

　（Tháng 4 buổi）
※Hình thức 1 đối 1（Trường hợp số lượng

đông sẽ tổ chức theo nhóm）
※Không thể giữ trẻ

Miễn phí
Iseigaoka shimin centre

Yahata nishiku chiyogasaki 1-12-15

Yashiro

090-7477-0255

machy-y@docomo.ne.jp

Yahata higashiku
Tên lớp học Ngày giờ Lệ phí Địa điểm/địa chỉ Liên hệ

Câu lạc bộ tiếng Nhật Yahata higashi Thứ Bảy　10：00 a.ｍ.～12：00 p.m. Miễn phí

Yahata Otani shimin centre

Yahata higashiku chuuou 2 - 1 - 1

Rainbow plaza 3F

Yahata otani shimin centre

　093-661-1092

Mojiku
Tên lớp học Ngày giờ Lệ phí Địa điểm/địa chỉ Liên hệ

Lớp học tiếng Nhật Emoji
Chủ Nhật hàng tuần1:00p.m.～3:00 p.m.

※Chủ Nhât của tuần thứ 5 nghỉ

1 lần

50 yên

Akarenga beer kan 2F

Mojiku dairi honmachi 3 - 6 - 1

Nagumo

090-2087-5551

nihongoclass.emoji@gmail.com


